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I. MỤC TIÊU

1. Về năng lực:
* Năng lực đặc thù:

- Nhận biết và đánh giá được một số yếu tố hình thức (nhân vật, cốt truyện, người kể ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của truyện đồng thoại; truyện của Pu-skin vàAn-đéc-xen.  

- Mở rộng được chủ ngữ trong các hoạt động viết và nói. 

- Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ bằng các hình thức viết, nói và nghe.

- Liên hệ, vận dụng kiến thức bài học và kể được trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.

* Năng lực chung: Tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm; giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo
2. Về phẩm chất:
- Nhân ái:HS biết tôn trọng, yêu thương, sống chan hòa với mọi người xung quanh, trân trọng cuộc sống đang có

- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Trách nhiệm: hành động có trách nhiệm với chính mình ( học tập những đức tính tốt, tránh những biểu hiện xấu, sai lệch như: tham lam, bội bạc, dữ dằn, thô lỗ), có trách nhiệm với đất nước, chủ động rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản truyện .

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm, Phiếu học tập, Bảng kiểm tra, đánh giá thái độ làm việc nhóm, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.

2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Văn bản (1)

Tiết 73,74,75 : BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN

                                                        Tô Hoài

Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:

*Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của truyện đồng thoại (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật…); nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…)

- Nhận biết và phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.

*Năng lực chung:

- Góp phần phát triển các năng lực chung: tự học, giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo.  

2. Phẩm chất:
- Nhân ái:HS biết tôn trọng, yêu thương, sống chan hòa với mọi người xung quanh, trân trọng cuộc sống đang có

- Chăm học, chăm làm: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Trách nhiệm: hành động có trách nhiệm với chính mình ( học tập những đức tính tốt, tránh những biểu hiện xấu, sai lệch như: tham lam, bội bạc, dữ dằn, thô lỗ, có trách nhiệm với đất nước.

* Giáo dục học sinh khuyết tật: Hs biết lắng nghe cô giáo giảng bài, lắng nghe bạn đọc và trả lời câu hỏi; Nhận biết được một số yếu tố hình thức của truyện đồng thoại (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật…); nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…)

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Thiết bị:
- Ti vi, máy chiếu vật thể, máy tính, (hoặc giấy A0 và bút dạ)...
2. Học liệu:

-SGK Ngữ văn 6, tập 2; sách bài tập; sách tham khảo về đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 6; Phiếu học tập; Bảng tiêu chí đánh giá.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động 1. Mở đầu (5p)

a.Mục tiêu: Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; huy động tri thức nền và trải nghiệm của HS.
b. Nội dung:GV sử dụng kĩ thuật dạy học tổ chức trò chơi kích hoạt kiến thức, trải nghiệm của HS về truyện và truyện đồng thoại.
c. Sản phẩm:HS gọi đúng tên các nhân vật trong truyện dân gian đã học, các truyện đồng thoại đã đọc, đã biết.

d. Tổ chức thực hiện: Trò chơi “Giải ô chữ bí mật”

- GV chiếu các ô chữ hàng dọc và hàng ngang (có đánh số ở ô hàng ngang) hướng dẫn HS:

+ Mỗi ô chữ hàng ngang là một câu hỏi, HS tự được lựa chọn ô chữ và trả lời câu hỏi trong 10 giây (nếu trả lời không đúng thì phải nhường quyền trả lời cho HS khác).

+ Mỗi hàng ngang được mở ra sẽ hiện lên một chữ cái trong từ khóa. (các chữ cái được sắp xếp lộn xộn)

+ Sau khi hàng ngang được mở ra hết, HS nào đoán được từ khóa sẽ có thưởng (tràng pháo tay/nghe một đoạn bài hát/một đồ dùng học tập,…)

- HS nghe hướng dẫn và tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV.

Các câu hỏi hàng ngang:

1. Đây là nhân vật có sức mạnh phi thường, đã đánh tan giặc Ân và bay về trời?

2. Nhân vật cổ tích đã cứu công chúa từ hang của đại bàng và giúp cho công chúa khỏi câm?

3. Hãy cho biết tên nhân vật truyền thuyết nổi tiếng có liên quan trực tiếp đến tên gọi “Hồ Hoàn Kiếm” ở thủ đô Hà Nội?

4. Một nhân vật truyền thuyết có sức mạnh siêu nhiên, có thể “bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi”?

5. Dựa vào phần Kiến thức Ngữ văn của bài học (đã chuẩn bị ở nhà), hãy cho biết: nhân vật trong truyện đồng thoại thường là...?

Câu hỏi hàng dọc (từ khóa): Ông là một trong những nhà văn có số lượng tác phẩm viết cho thiếu nhi nhiều nhất Việt Nam?

Đáp án:

- Hàng ngang: 1. Thánh Gióng; 2. Thạch Sanh; 3. Lê Lợi; 4. Sơn Tinh; 5. Loài vật

- Hàng dọc: các chữ trong từ khóa lần lượt  là T, O, H,I, O,A ( ghép thành: TÔ HOÀI

- GV nhận xét tinh thần tham gia trò chơi, động viên, khích lệ, trao thưởng HS và dẫn dắt vào bài 1 với thể loại truyện đồng thoại và VB 1 “Dế Mèn phiêu lưu kí”

(Ví dụ: Phần trò chơi giải ô chữ bí ẩn cho thấy các em đã rất nhớ kiến thức về các nhân vật truyện cổ tích và truyền thuyết đã học trong học kì 1, đồng thời cho thấy các em cũng đã có sự tìm hiểu kiến thức Ngữ văn về truyện đồng thoại, về tác giả Tô Hoài...Với tất cả những kiến thức ấy, các em hãy đồng hành cùng cô tìm hiểu về một số yếu tố khác trong truyện và những đặc sắc của truyện đồng thoại qua văn bản “ Dế Mèn phiêu lưu kí” nhé!)

2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức (115p)

a. Mục tiêu: Khám phá giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của truyện "Bài học đường đời đầu tiên" ;hình thành cách đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại cho HS.

b. Nội dung: GV sử dụng PPDH theo nhóm, dạy học hợp tác và kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật đặt câu hỏi và động não để hướng dẫn HS hoàn thành các nhiệm vụ đọc hiểu văn bản.

c. Sản phẩm: câu trả lời câu hỏi của hs, kq phiếu học tập

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

 Đọc phần “Kiến thức Ngữ văn” SGK, hãy chia sẻ những hiểu biết của em về khái niệm truyện đồng thoại, đề tài, chủ đề?

+  Nêu hiểu biết về truyện đồng thoại?

+ Em hiểu như thế nào về khái niệm đề tài, chủ đề trong truyện?

+ Khi đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại cần chú ý những gì? Em đã tập đọc hiểu theo hướng dẫn như thế nào?

B2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS độc lập báo cáo theo nội dung đã chuẩn bị ở nhà, HS khác lắng nghe, đối chiếu với phần chuẩn bị của mình để nhận xét, bổ sung

B3: Báo cáo kết quả,  thảo luận: 
Tổ chức cho HS thuyết trình những nội dung thu thập được trong quá trình thảo luận.

- Khuyến thích học sinh có ví dụ minh họa.
B4: Kết luận, nhận định(GV): 

- GV dựa trên phần HS trình bày để nhận xét, khuyến khích, tổng hợp ý kiến theo phần Thông tin Ngữ văn và Định hướng/SGK. 

+ Hãy chia sẻ những thông tin em đã tìm hiểu về tác giả Tô Hoài.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi

? Nêu những hiểu biết của em về nhà văn Tô Hoài?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV hướng dẫn HS đọc và tìm thông tin.

HS quan sát SGK.

B3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu HS trả lời.

HS trả lời câu hỏi của GV.

B4: Kết luận, nhận định (GV)

Nhận xét câu trả lời của HS và và chốt kiến thức lên màn hình.

- Đồng thời bổ sung thông tin về tác giả Tô Hoài: Ông là một trong những cây bút tiêu biểu của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam. Hơn 70 năm lao động nghệ thuật, ông đã có hơn 150 đầu sách với nhiều thể loại, trong đó có nhiều tác phẩm được dịch ra tiếng nước ngoài. Ông cũng là một trong những tác gia lớn thuộc thế hệ vàng của văn chương Việt Nam hiện đại giai đoạn 1930 - 1945. Được mệnh danh là “Nhà văn của mọi lứa tuổi” - nhà văn Tô Hoài đã để lại dấu ấn rực rỡ trên nhiều mảng sáng tác: Những truyện đồng thoại cho thiếu nhi; những tác phẩm về con người và cuộc và cuộc sống vùng cao; Nhà văn kể chuyện Hà Nội xưa hay nhất, người viết tự truyện như tiểu thuyết...(chiếu 1 số tác phẩm nổi tiếng của Tô Hoài)


	I. Tìm hiểu chung

  1. Kiến thức ngữ văn:

a. Truyện đồng thoại:

Là loại truyện thường lấy loài vật làm nhân vật.

- Các con vật trong truyện đồng thoại được nhà văn miêu tả, khắc họa như con người.

b. Đề tài, chủ đề:

* Đề tài: là phạm vi cuộc sống được miêu tả trong văn bản.

* Chủ đề: là vấn đề chính được thể hiện trong văn bản.

2.Tác giả, tác phẩm: 

a. Tác giả:

Tô Hoài  (1920 – 2014)

- Tên thật: Nguyễn Sen

- Quê: Hà Nội

- Ông viết văn từ trước 

CMT8/1945

- Có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi

- Các tác phẩm chính: “Võ sĩ Bọ Ngựa”, “Dê và Lợn”, “Đôi ri đá”, “Đảo hoang”…
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	HĐ của thầy và trò
	Sản phẩm dự kiến

	? Nêu xuất xứ và thể loại của đoạn trích.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- GV khai thác cách đọc từ HS và hướng dẫn cách đọc: rõ ràng, rành mạch, chú ý phân biệt giọng kể của “tôi” và giọng đối thoại của từng nhân vật...

- GV tổ chức cho 4 HS đọc phân vai gồm: nhân vật “tôi”  (2 HS luân phiên nhau đọc), nhân vật Dế Choắt, nhân vật chị Cốc.

- B2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS đọc theo hướng dẫn; GV cùng cả lớp lắng nghe, ghi nhận xét cách đọc của từng bạn ra giấy.

- B3: Báo cáo, thảo luận

 GV tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cách đọc của HS; 

 - B4: Kết luận, nhận định (GV)

  GV tổng hợp ý kiến, khen ngợi, rút kinh nghiệm các đọc  và giải thích 1 số từ khó bằng hình ảnh (sâm cầm, mòng két, bồ nông).
* Tìm hiểu chung văn bản truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”
- B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Nêu các sự việc chính và tóm tắt truyện

Xác định thể loại, nhân vật và bố cục của truyện?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: 

- Đọc văn bản

- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’

+ 2 phút đầu, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.

+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào ô giữa của phiếu học tập, dán phiếu cá nhân ở vị trí có tên mình.

 Các sự việc:- 3 sự việc chính:

+ Dế Mèn coi thường Dế Choắt

+ Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt.

+ Sự ân hận của Dế Mèn.

- Sự việc: Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết của Dế Choắt là sự việc nghiêm

Tóm tắt: Chuyện kể về một chàng dế thanh niên cường tráng có tính kiêu căng, tự phụ luôn tự cho mình là người “sắp đứng đầu thiên hạ”. Với bản tính đó, Dế Mèn trong một lần nghịch dại trêu chị Cốc đã dẫn tới cái chết thương tâm cho Dế Choắt – anh bạn hàng xóm yếu ớt, tội nghiệp. Dế Mèn ân hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên.
GV:

- Chỉnh cách đọc cho HS (nếu cần).

- Theo dõi, hỗ trợ HS trong hoạt động nhóm.

B3: Báo cáo, thảo luận

HS: Trình bày sản phẩm của nhóm mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung  cho nhóm bạn (nếu cần).

GV: 

- Nhận xét cách đọc, kể của HS.

- Hướng dẫn HS trình bày bằng cách nhắc lại từng câu hỏi

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.

- Chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau .
	b. Tác phẩm

* Xuất xứ:

Trích từ chương I trong Dế Mèn phiêu lưu kí  năm 1954.

*Thể loại: Truyện đồng thoại 
3. Hướng dẫn đọc:

a. Đọc hiểu chú thích

b. Tìm hiểu chung

+ Hệ thống nhân vật là loài vật (nhân vật chính: Dế Mèn).

+ Sử dụng ngôi thứ nhất (lời kể của Dế Mèn). 

- Phương thức biểu đạt: Tự sự 

( kết hợp miêu tả, biểu cảm)
* Bố cục: 2 phần

+ P1: Từ đầu …sắp đứng đầu thiên hạ rồi.

( Bức chân dung tự hoạ của Dế Mèn.

+ P2: còn lại: 

( Bài học đường đời đầu tiên


	* Xác định nhân vật và sự việc chính trong truyện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

1. Câu chuyện trên được kể bằng lời của nhân vật nào? Ngôi kể thứ mấy? Tác dụng của ngôi kể đó?

2. Theo em, sự việc chính trong truyện là gì? Hãy tóm tắt lại sự việc đó trong khoảng 3 - 4 dòng?

- B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS căn cứ vào việc soạn câu 1,2/SGK-Tr10, độc lập chuẩn bị câu trả lời.

- B3: Báo cáo, thảo luận

 GV gọi 2 HS trả lời; HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV nhận xét và chốt KT, đồng thời lưu ý về thế mạnh trong ngôi kể thứ nhất, đưa ra cách tóm tắt sự việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt (ví dụ: Dế Mèn dùng lời lẽ xấc xược trêu chị Cốc. Chị Cốc  rất tức giận tưởng Dế Choắt đã trêu mình nên dùng mỏ đâm Dế Choắt. Dế Choắt bị trúng hai mỏ, quẹo xương sống, khóc thảm thiết, sau đó nằm thoi thóp và tắc thở trước sự sợ hãi, bàng hoàng và ân hận của Dế Mèn)

* Tìm hiểu về nhân vật 

- B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

 GV phát PHT số 01, yêu cầu HS làm việc cá nhân hoàn thành phiếu trong 5 phút, sau đó thảo luận cặp đôi trong 3 phút.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01

TÌM HIỂU VỀ NHÂN VẬT DẾ MÈN

Trước khi trêu chị Cốc

Sau khi trêu chị Cốc

- Chi tiết ”tự họa” về bản thân của Dế Mèn:

......................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Chi tiết khi đối thoại với Dế Choắt:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Chi tiết khi trêu chị Cốc:

.......................................................................................................................................................................................................................

*Nhận xét chung

....................................................................................................................................

* Nhận xét chung

........................................................................................................................

Từ các chi tiết trên, cho biết tác giả đã sử dụng nghệ thuật nào để xây dựng nhân vật Dế Mèn ? Qua đó, hãy nhận xét sự thay đổi trong thái độ và hành động của Dế Mèn từ trước khi trêu chị Cốc đến sau khi trêu chị Cốc?

..................................................................... .....................................................................

- B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn; GV quan sát, hỗ trợ HS.

- B3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi 1 đến 2 nhóm trình bày kết quả thảo luận (trình chiếu PHT); HS khác quan sát, đối chiếu với PHT của nhóm mình để nhận xét, bổ sung.

- B4: Kết luận, nhận định (GV)

 GV nhận xét, tổng hợp ý kiến và chia sẻ những suy nghĩ về nhân vật Dế Mèn.

(Bản tính kiêu ngạo đã khiến Dế Mèn dám cả gan trêu chị Cốc và rủ Dế Choắt tham gia cùng. Sau những lời chọc ghẹo ngu dại của mình, Mèn ta chui vào hang sâu nằm khểnh mà không lường được trước rằng Dế Choắt lại là người phải gánh chịu hậu quả của trò đùa dại dột ấy. Chỉ đến khi nhìn thấy Dế Choắt tắt thở, lúc bấy giờ Dế Mèn mới ân hận, nhưng sự ân hận đã quá muộn màng. Dế Mèn hiểu rõ ràng cái chết của Dế Choắt chính là do “cái tội ngông cuồng dại dột” của mình gây ra. Mèn đem xác Choắt đi chôn với sự hối hận, đau đớn chân thành. Sự ăn năn, hối hận của Mèn phần nào đã gợi lên trong lòng người đọc sự cảm thông, chia sẻ cho sự bồng bột của tuổi trẻ.)

Nhân vật Dế Choắt

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- Chia nhóm.

- Phát phiếu học tập số 2 & giao nhiệm vụ:

1. Tìm những chi tiết thể hiện hình dáng, cách sinh hoạt và ngôn ngữ của Dế Choắt?

2. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khi tái hiện hình ảnh Dế Choắt? 

3. Qua đó chúng ta nhận ra hình ảnh Dế Choắt ntn trong cái nhìn của Dế Mèn?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS: 

- 2 phút làm việc cá nhân

- 3 phút thảo luận cặp đôi và hoàn thành phiếu học tập.

GV: Dự kiến KK: câu hỏi số 2

- Tháo gỡ KK ở câu hỏi (2) bằng cách đặt câu hỏi phụ (Tác giả đã sử dụng biện pháp kể hay tả để tái hiện hình ảnh Dế Mèn?).

B3: Báo cáo, thảo luận

GV:

- Yêu cầu HS trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định (GV)

- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của các nhóm.

- Chốt kiến thức lên màn hình, chuyển dẫn sang mục sau.
* Tìm hiểu về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn

- B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

 GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, yêu cầu thảo luận, trả lời câu hỏi:

1. Ở cuối đoạn trích, sau khi chôn cất Dế Choắt, Dế Mèn đã “đứng lặng giờ lâu” và “nghĩ về bài học đường đời đầu tiên”. Theo em, đó là bài học gì?

2. Từ bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn, em hãy rút ra bài học cho chính mình?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tổ chức nhóm và thảo luận, trả lời câu hỏi; GV quan sát các nhóm và hỗ trợ.

- B3: Báo cáo, thảo luận

 GV gọi đại diện 2-3 nhóm HS trình bày miệng; các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- B4: Kết luận, nhận định (GV)

GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, đồng thời bình-liên hệ mở rộng vấn đề.

(Kết thúc đoạn trích là cảnh Dế Mèn đắp mộ cho Dế Choắt trong nỗi đau đớn, xót xa và ân hận day dứt khôn nguôi. Cái chết và nấm mộ của Dế Choắt là lời nhắc nhở, hơn thế là bài học đầu đời đắt giá cho Dế Mèn.Câu chuyện về Dế Mèn mà nhà văn kể trong đoạn trích thật hay và ý nghĩa. Qua câu chuyện đó, ta bắt gặp hình ảnh những con người, chính xác hơn là hình ảnh những chàng trai mới lớn, chập chững bước vào đời, nhiều nhiệt huyết, giàu sức trẻ và ước muốn làm chủ, khám phá thế giới nhưng cũng dễ vấp váp, sai lầm...)
	II. Đọc hiểu văn bản

1. Ngôi kể và sự việc chính trong truyện:

- Nhân vật chính: Dế Mèn - là người kể chuyện, xưng  ”tôi”

( ngôi kể thứ nhất khiến câu chuyện trở nên chân thực, sống động và gần gũi.

- Sự việc chính: Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm  thương của Dế Choắt.

( là sự việc khiến cho Dế Mèn ân hận và nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

2. Tìm hiểu nhân vật đoạn trích

Nhân vật Dế Mèn

Trước khi trêu chị Cốc

Sau khi trêu chị Cốc

- đi đứng oai vệ....làm điệu dún dẩy các kheo chân, dung lên dung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ.

- cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm... to tiếng thì ai cũng nhịn không ai đáp lại.

( tự mãn, hung hăng

- núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thin thít...

( lo lắng, sợ hãi, không dám ho he

- hỏi một câu ngớ ngẩn: Sao? Sao?

( bàng hoàng, ngơ ngẩn vì không ngờ được hậu quả.

- Hức, thông sang ngách nhà ta...Thôi, im cái điệu hát mưa dầm...thì cho chết! 

( ngạo mạn, coi thường và có phần tàn nhẫn với Dế Choắt

- Hát véo von: 

”Cái cò...Vặt lông mụ Cốc... Tao nấu, tao nướng...Mày tức thì mày chứ tức..

( hỗn láo, xấc xược với đàn chị.

- chui tọt ...nằm khểnh bắt chân chữ ngũ. Bụng nghĩ thú vị.

( sung sướng, hả hê

- hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt lên mà than...

( bàng hoàng, lo sợ

- Dế Choắt tắt thở. ...thương lắm...vừa thương...vừa ăn năn tội mình.

- đứng lặng giờ lâu và nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

( ân hận, ăn năn hối lỗi.

=> Dế Mèn kiêu căng, tự phụ, ngông cuồng, hống hách.

=> Dế Mèn biết lo lắng, sợ hãi, hốt hoảng, ăn năn, hối lỗi.

( Nghệ thuật nhân cách hóa loài vật với các chi tiết sinh động khắc họa từ hình dáng, cử chỉ, điệu bộ đến lời nói, hành động, suy nghĩ, tâm trạng... Cho thấy Dế Mèn đã đã có sự thay đổi rõ rệt về thái độ, hành động trong hai thời điểm trước và sau khi trêu chị Cốc, điều này chứng tỏ Dế Mèn đã nhận thức được hậu quả nặng nề từ trò đùa dại dột của mình. 

b. Nhân vật Dế Choắt
Hình dáng
Cách sinh hoạt

Ngôn ngữ

-Chạc tuổi: Dế Mèn

- Người: gầy gò, dài lêu ngêu như gã nghiện thuốc phiện.

- Cánh: ngắn củn … như người cởi trần mặc áo ghi lê.

- Đôi càng: bè bè, nặng nề

- Râu: cụt có một mẩu

- Mặt mũi: ngẩn ngẩn ngơ ngơ

- Ăn xổi, ở thì

- Với Dế Mèn:

+ Lúc đầu: gọi “anh” xưng “em”.

+ Trước khi mất: gọi “anh” xưng “tôi” và nói: “ở đời….thân”.

- Với chị Cốc:

+ Van lạy 

+ Xưng hô: chị - em.

NT: miêu tả,so sánh, tính từ, từ láy, sử dụng thành ngữ

=> Gầy gò, xấu xí, ốm yếu,  nhưng rất khiêm tốn, nhã nhặn. Bao dung độ lượng trước tội lỗi của Mèn.
3. Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn:

- Không nên kiêu ngạo, hung hăng và coi thường người khác.

- Không được hành động thiếu suy nghĩ để mang tai vạ đến cho người khác và cho chính bản thân mình.

*  Bài học rút ra cho bản thân
+ Tôn trọng sự khác biệt của bạn.

+ Sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ khi bạn cần.

+ Nên biết sống đoàn kết, thân ái với mọi người, kẻ kiêu căng có thể làm hại người khác khiến phải ân hận suốt đời


	* Tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản

- B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy khái quát những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.

- B2: Thực hiện nhiệm vụ

 HS chia nhóm 6 HS, thống nhất nội dung và trình bày sơ đồ tư duy trên giấy A3; GV quan sát, tư vấn và hỗ trợ nhóm HS.

- B3: Báo cáo, thảo luận
GV chiếu 1,2 sản phẩm của nhóm HS và gọi đại diện HS trình bày; HS khác lắng nghe, đối chiếu với sản phẩm của nhóm mình và nhận xét, đánh giá.

- B4: Kết luận, nhận định (GV)

 GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức, yêu cầu các nhóm hoàn thiện và trưng bày sơ đồ tư duy trên góc học tập, đồng thời, giảng bình (Bằng nghệ thuật miêu tả tài tình, bút pháp nhân hóa đặc sắc, so sánh điêu luyện, qua nhân vật Dế Mèn, Tô Hoài không chỉ cho ta thấy chân dung của một cậu chàng thanh niên khỏe mạnh cường tráng nhưng kiêu ngạo, xốc nổi mà  còn để lại cho người đọc những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên” thật hấp dẫn và giàu ý nghĩa. Nó mãi mãi là những trang sách hay cho chúng ta, là bài học đường đời cho mỗi con người, nhất là những người sắp bước vào đời như các em...)

* Hình thành cách đọc văn bản truyện đồng thoại

- GV tổ chức thảo luận nhóm bằng kĩ thuật khăn trải bàn để HS xây dựng kĩ năng đọc truyện truyền thuyết.

- HS chia nhóm 4 HS thực hiện yêu cầu: mỗi HS  để bày tỏ ý kiến cá nhân vào các góc ( thống nhất và tổng hợp những ý kiến chung vào ô giữa.
- GV gọi đại diện 1 nhóm HS trình bày sản phẩm; nhóm khác quan sát.

- GV cùng HS khác nhận xét, tổng hợp ý kiến, khắc sâu kĩ năng đọc truyện đồng thoại.
	III. Tổng kết:

Nội dung:

- Nhánh 1: Không nên kiêu căng, hống hách và coi thường người khác.

- Nhánh 2: Không hành động xốc nổi, thiếu suy nghĩ.

- Nhánh 3: Khi mắc lỗi, cần biết ân hận, sửa chữa lỗi lầm, rút ra bài học.

2. Nghệ thuật:

- Nhánh 1: nhân cách hóa loài vật một cách khéo léo, hấp dẫn.

 - Nhánh 2: khắc họa nhân vật một cách sống động qua ngoại hình, lời nói, điệu bộ...

- Nhánh 3: ngôi kể thứ nhất cũng là nhân vật chính khiến câu chuyện trở nên gần gũi chân thực.

3. Cách đọc văn bản truyện đồng thoại

- Đầu tiên, cần xác định được những sự việc được, kể nhất là những sự việc chính.

- Sau đó chỉ ra được những nhân vật là loài vật đã được miêu tả, trong đó xác định nhân vật chính.

- Tiếp theo, đi sâu tìm hiểu hình dáng, điệu bộ, cử chỉ, ngôn ngữ, tính cách...của các nhân vật  trong truyện.

- Phát hiện bài học mà truyện muốn gửi thông điệp, liên hệ bài học ấy với cuộc sống của bản thân em.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10p)

a. Mục tiêu: Tiếp tục củng cố, khắc sâu nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả, làm rõ hơn đặc trưng cơ bản của truyện đồng thoại, đồng thời kết nối với tri thức nền của HS.
b. Nội dung: GV sử dụng PPDH đàm thoại, phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, kĩ thuật động não để HS trả lời các câu hỏi.

          c. Sản phẩm: - Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Tổ chức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 

GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi sau:

Nhà văn Tô Hoài từng chia sẻ: “Nhân vật trong truyện đồng thoại được nhân cách hoá trên cơ sở đảm bảo không thoát ly sinh hoạt có thật của loài vật.”. Dựa vào những điều em biết về loài dế, hãy chỉ ra những điểm “có thật” như thế trong văn bản, đồng thời, phát hiện những chỉ tiết đã được nhà văn “nhân cách hoá”.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

 HS trao đổi nhóm cặp, thống nhất câu trả lời; GV quan sát, gợi ý cho HS 1 số nhóm gặp khó khăn.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi 1 số nhóm HS trình bày câu trả lời trước lớp, HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Kết luận, nhận định
GV tổng hợp ý kiến, đánh giá và chốt kiến thức, đồng thời nhấn mạnh về đặc trưng cơ bản của truyện đồng thoại: Các nhân vật trong truyện đồng thoại thường mang những nét đặc trưng rất giống loài vật ấy, đồng thời lại vừa được nhân cách hóa mang nhiều nét của con người...
	IV. Luyện tập

- Những điểm “có thật”:

+ Đôi càng mẫm bóng.

+ Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt.

+Người rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn.

+ Đầu tôi to ra, nổi từng tảng rất bướng.

+ Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp.

- Những chi tiết được nhân cách hóa:

+ Ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên chóng lớn lắm

+ Một chàng dế thanh niên cường tráng

+ Bước đi bách bộ, cả người rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn.

+ Chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu.

+ Đi đứng oai vệ, mỗi bước đi làm điệu dún dẩy…

+ Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

+ Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm: quát mất chị Cào Cào, đá ghẹo anh.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (2p) (giao bài về nhà)
a. Mục tiêu: HS vận dụng những kiến thức đã học, sự trải nghiệm và liên hệ thực tế để thực hiện kết nối hoạt động viết đoạn văn.

b. Nội dung:GV sử dụng PPDH nêu và giải quyết vấn đề, kĩ thuật động não để HS thực hiện viết đoạn, liên hệ, mở rộng vấn đề.

c. Sản phẩm: Đoạn văn ngắn (7 đến 10 câu)
d. Tổ chức thực hiện:

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

*GV giao bài tập thảo luận nhóm theo tổ và với cá nhân.

- Bài tập cá nhân: viết đoạn văn 7-10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong truyện. 

- Bài tập theo tổ: Các tổ lựa chọn một trong các nội dung sau:

+ vẽ tranh minh họa một nội dung của truyện.

+ chọn một đoạn để đóng hoạt cảnh và quay video.

+ Viết một đoạn kết khác cho câu chuyện.

+ chuyển thể câu chuyện thành bài thơ tự sự.

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh về nhà làm
B3: Báo cáo, thảo luận

Gửi SP lên OLM
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

-Học sinh nhận xét câu trả lời

-Giáo viên sửa chữa, đánh giá trên OLM.
	Tiêu chí đánh giá đoạn văn theo bảng kiểm

	Tiêu chí/Mức độ
	Đạt
	Không đạt

	1. Hình thức: đoạn văn đảm bảo độ dài 7 đến 10 câu
	
	

	2. Nội dung: kể ra được lỗi lầm mình mắc phải, đồng thời nêu được cách khắc phục và rút ra được bài học cho bản thân và bạn bè.
	
	

	3. Chính tả, diễn đạt, chữ viết: đúng chính tả, diễn đạt mạch lạc, trong sáng; chữ viết rõ ràng.
	
	


* H​ướng dẫn  HS học bài về nhà và chuẩn bị cho bài sau: (3 phút)
- Nắm được nội dung bài học 

- Hoàn thiện bài tập

- Chuẩn bị bài: đọc hiểu văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng. Tìm hiểu về tác giả, tác phầm: xuất xứ, thể loại, PTBĐ, nhân vật, các sự việc chính, bố cục..Tóm tắt được văn bản.

* Phiếu bài tập 1.
	
	Điều mụ vợ đòi hỏi
	Thái độ của mụ vợ

	Lần 1
	
	

	Lần 2
	
	

	Lần 3
	
	

	Lần4
	
	

	Lần 5
	
	


* Phiếu bài tập 2.

	Đòi

 hỏi của mụ vợ
	Thái độ 

của biển
	Nghệ thuật
	Ý nghĩa của hình ảnh biển

	Đòi cái máng
	
	
	

	Đòi ngôi nhà rộng
	
	
	

	Làm Nhất phẩm phu nhân
	
	
	

	Làm Nữ hoàng
	
	
	

	Làm Long vương
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